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Câu 1 ( 2,0 điểm ):    

     a)  Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ chịu sự chi phối của những nhân tố nào ?

     b)  Phân tích các nhân tố giao tiếp thể hiện trong câu ca dao sau:  

                          

Đêm trăng thanh anh mới hỏi nàng:

                        
          Tre non đủ lá đan sàng nên chăng?           

Câu 2 ( 2,0 điểm )

Em hãy cho biết thái độ của nhân dân đối với các nhân vật trong truyền thuyết "Truyện An Dương Vương và Mỵ Châu - Trọng Thủy".

Câu 3 ( 6,0 điểm )

  
Cảm nhận của em về vẻ đẹp tâm hồn của Nguyễn Trãi qua bài “Cảnh ngày hè” (Bảo kính cảnh giới- bài 43).





Rồi hóng mát thủa ngày trường,





Hòe lục đùn đùn tán rợp giương.





Thạch lựu hiên còn phun thức đỏ,





Hồng liên trì đã tiễn mùi hương.





Lao xao chợ cá làng ngư phủ,





Dắng dỏi cầm ve lầu tịch dương.





Dẽ có Ngu cầm đàn một tiếng,





Dân giàu đủ khắp mọi phương.

        (Sách giáo khoa trang 118, Ngữ văn 10, Tập một - 








NXB giáo dục - 2006)



                     =====================Hết=================

                      GỢI Ý ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM THI HỌC KÌ I
         Môn : Ngữ văn – Lớp 10 – 2014-2015





   =====================
Câu 1:

    a) Hoạt động giao tiếp có sự chi phối của các nhân tố:(1đ)

         Nhân vật giao tiếp. Hoàn cảnh giao tiếp. Nội dung giao tiếp. Mục đích giao tiếp

         Phương tiện và cách thức giao tiếp.

    b)Các nhân tố giao tiếp thể hiện trong câu ca dao sau

  - Nhân vật giao tiếp: chàng trai và cô gái đều ở độ thanh xuân.(0.25đ)
  - Hoàn cảnh giao tiếp: Vào đêm trăng thanh,thời gian thích hợp cho những câu chuyện tâm tình nam nữ trẻ tuổi, bộc bạch tình cảm.(0.25đ)
  - Nội dung giao tiếp: nhân vật anh nói về việc tre non đủ lá và  đặt vấn đề “chuyện đan sàng→ ngụ ý nói chuyện tình duyên của hai người.(0.25đ)

  - Cách nói của chàng trai rất phù hợp với nội dung giao tiếp và múc đích giao tiếp bởi nó vừa tế nhị, dễ hiểu.(0.25đ)

Câu 2: 

a. Yêu cầu về kiến thức:

HS có thể có nhiều cách trình bày khác nhau nhưng phải đảm bảo các ý chính sau: 

- Nhân dân không đồng tình với sự chủ quan, mất cảnh giác của An Dương Vương và nêu bài học lịch sử về thái độ cảnh giác với kẻ thù. (1điểm)

- Vừa phê phán hành động vô tình phản quốc, vừa rất độ lượng với Mị Châu, hiểu nàng là người cả tin, ngây thơ bị lợi dụng.  (0,5điểm)

- Hình ảnh "ngọc trai - nước giếng" thể hiện thái độ vừa nghiêm khắc vừa nhân ái của nhân dân ta với các nhân vật trong truyện..  (0,5điểm)

b. Cách chấm điểm: 

   - Điểm 2: Đáp ứng được các yêu cầu trên, có thể mắc lỗi nhưng không đáng kể

   - Điểm 1: Đáp ứng được một nửa các yêu cầu trên, còn mắc sai sót về dùng từ, viết câu. 

   - Điểm 0: Không làm đươc bài.

Câu 3: (6,0 điểm)

1. Yêu cầu về kiến thức.


Học sinh dựa vào những hiểu biết đã học về bài thơ để trình bày cảm nhận theo những cách riêng nhưng cần đảm bảo các ý sau:


a. Mở bài: (0,5 điểm)

-  Giới thiệu sơ lược bài “Cảnh ngày hè”, biểu hiện của vẻ đẹp tâm hồn Nguyễn Trãi qua bài thơ.

b. Thân bài.  (5 điểm)

b1. Tâm hồn yêu thiên nhiên, yêu đời, yêu cuộc sống của Nguyễn Trãi: (2,5đ)


- Vẻ đẹp rực rỡ của bức tranh thiên nhiên. 

+ Mọi hình ảnh đều sống động: hoè lục đùn đùn, rợp mát như giương ô che rợp; thạch lựu phun trào sắc đỏ, sen hồng đang độ nức ngát mùi hương.


+ Mọi màu sắc đều đậm đà: hoè lục, lựu đỏ, sen hồng.


- Vẻ đẹp thanh bình của bức tranh đời sống con người: nơi chợ cá dân dã thì "lao xao", tấp nập; chốn lầu gác thì "dắng dỏi" tiếng ve như một bản đàn.

      (
Cả thiên nhiên và cuộc sống con người đều tràn đầy sức sống. Điều đó cho thấy một tâm hồn khát sống, yêu đời mãnh liệt và tinh tế giàu chất nghệ sĩ của tác giả.


b2. Niềm khát khao cao đẹp. (2 đ)

+ Đắm mình trong cảnh ngày he, nhà thơ ước có cây đàn của vua Thuấn, gãy khúc Nam phong cầu mưa thuận gió hoà để "Dân giàu đủ khắp đòi phương".


+ Lấy Nghiêu, Thuấn làm "gương báu răn mình", Nguyễn Trãi đã bộc lộ chí hướng cao cả: luôn khát khao đem tài trí để thực hành tư tưởng nhân nghĩa yêu nước thương dân.

(có thể liên tưởng tới một số tác giả có nhân cách cao đẹp như tác giả để so sánh).


           b 3:Nghệ thuật (0,5đ)

- Hệ thống ngôn từ giản dị, tinh tế xen lẫn từ Hàn và điển tích.


- Sử dụng từ láy độc đao: đùn đùn, lao xao, dắng dỏi,...

c. Kết luận. (0,5 điểm)

- Khẳng định lại vẻ đẹp tâm hồn của Nguyễn Trãi biểu hiện qua bài thơ.


2. Cách chấm điểm.

 - Điểm 6 - 5: Đáp ứng được cá yêu cầu trên, văn có cảm xúc, trong sáng, chữ viết sạch đẹp,có thể mắc lỗi không đáng kể


-  Điểm 3 - 4: Đáp ứng được một nửa số ý trên, có thể mắc lỗi về dùng từ, viết câu.


-  Điểm 1-2: Nội dung sơ sài, diễn đạt yếu

            - Điểm 0: Hoàn toàn lạc đề.

* Lưu ý.


- Hướng dẫn chấm thi chỉ là gợi ý. Bởi vậy người chấm thi cần phải căn cứ vào bài làm cụ thể của học sinh để chấm điểm. Cần trân trọng những bài làm có tính sáng tạo độc đáo, mới mẻ.


- Các nội dung trên cần được làm sáng tỏ qua việc phân tích những hình ảnh, chi tiết, các biện pháp nghệ thuật cụ thể trong bài thơ, trình bày bằng cảm xúc chân thật qua bài viết.


- Tư duy mạch lạc, khoa học, đánh giá, cảm nhận sâu sắc, sáng tạo.


- Bài kiểm tra chấm theo thang điểm 10. Tổng điểm của bài thi là tổng điểm các câu trong bài làm. 



   ====================Hết=====================
